22. Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
22.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam số 7, đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý; 
- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng đầy đủ theo quy định trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GTVT báo cáo kết quả thẩm định trình UBND xem xét công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng.
- Bước 4: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở GTVT trình, UBND tỉnh ra Quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa
- Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại:
Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam
Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.
22.2.Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.
	22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ đề nghị công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng đối với luồng tuyến đường thủy nội địa mới có dự án xây dựng:
- Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu quy định tại phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016.
- Quyết định phê duyệt dự án (bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);
* Hồ sơ đề nghị công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng đối với luồng tuyến đường thủy nội địa mới không có dự án xây dựng:
- Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu quy định tại phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016.
- Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa đề nghị công bố (bản chính). Trên bình đồ thể hiện vị trí báo hiệu, các công trình hiện hữu trên luồng, tuyến đường thủy nội địa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.	
	22.4. Thời hạn giải quyết: 
- Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng;
- Trong thời gian là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.
	22.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 
	22.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
	22.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:  Quyết định.
	22.8. Phí, lệ phí: Không có.
	22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa.  
	22.10. Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không có.
	22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014; 
- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa.
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